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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên toà: bà Dƣơng Thị Thu Hà 

Cá  Hội t ẩm n ân dân: ông Phạm Quốc Hƣng và bà Đinh Thanh Hoàn  

- Thư ký phiên toà: bà Đặng Thu Trang - Thư ký Toà án nhân dân thành 

p ố Móng Cái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: bà Tạ Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường  ét  ử  ò  án n ân dân t àn  

p ố Móng Cái mở p iên tò   ét  ử sơ t ẩm  ông k  i
 
vụ án  ôn n ân gi  đìn  t ụ 

lý số: 70/2022/TLST-HNGĐ
 
ngày 11 tháng 11 năm 2022 v  vi   “tr n     p v  

xác địn   on   o    ” t eo Quyết địn  đư  vụ án r   ét  ử số 09/2023/QĐXXS -

HNGĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn:  n  V    nh M, sin  năm: 1995; nơi t ường trú: p ường 

N, thành p ố M, tỉn  Quảng Nin . Có mặt. 

- Bị đơn:   ị V  Thị T, sin  năm: 2000; nơi t ường trú: p ường  , t àn  

p ố M, tỉn  Quảng Nin .   ng mặt,  ó lý do. 

- Người  ó quy n l i, ng    vụ liên qu n:  n   ƣơng Văn H, sin  năm: 

1995; nơi t ường trú:    X,  uy n X1, tỉn  N m Địn .   ng mặt,  ó lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện ngày 07/11/2022, bản tự khai và quan điểm trong các tài 

liệu của nguyên đơn anh     ệnh   nội dung vụ án thể hiện như sau:  

Năm 2019, anh      n  M quen biết   ị      ị   người  , Móng Cái, 

Quảng Nin . Qu  tìm  iểu  n  M và   ị   đ  nảy sin  tìn   ảm yêu đương n ưng 

  ị   không nói cho anh M biết vi     ị   đ   ó   ồng và   ưa ly hôn.  rong t ời 

gi n đó,  n  M và   ị   có qu n    tìn   ảm với n  u. Ngày 27/3/2020   ị   sinh 

 on tr i dự địn  đặt tên là      n  H n ưng k i làm t ủ tụ  khai sinh thì không 

t ự   i n đư   do   ị   sinh con trong t ời gi n 300 ngày s u k i ly  ôn với người 
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  ồng trướ  là  ương  ăn H. Do đó anh M làm t ủ tụ   á  địn  anh M là cha đẻ 

 ủ    áu      n  H tại  ò  án n ân dân t àn  p ố Móng Cái, tỉn  Quảng Nin . 

Nay anh      n  M giữ nguyên yêu  ầu k ởi ki n đ  ng ị  ò  án  á  địn  

anh là     đẻ  ủ    áu      n  H (tên dự địn  k  i sin  ; giới t n : n m, đư   

sin  vào  ồi 09 giờ 30 p út, ngày 27/03/2020;  ọ tên m  là      ị   theo gi y 

   ng sin  số 18, quyển s  01, ngày 25/4/2022  ủ   rung tâm   tế t àn  p ố 

Móng Cái, tỉn  Quảng Nin  (  p lần 3 . 

Bị đơn chị    Thị T:  ó nội dung trìn  bày  ơ bản p ù   p với nội dung  ủ  

anh      n  M v  mối qu n     ủ    ị   với anh M và cháu      n  H. C ị   

t ừ  n ận trong t ời gi n   ị   uẩn bị làm t ủ tụ  ly  ôn với  n   ương  ăn H thì 

  ị quen biết anh M rồi p át sin  tìn   ảm n ưng do t ủ tụ  ly  ôn  ủ    ị và anh 

H p    tạp nên vi   kết t ú  qu n     ôn n ân với anh H bị kéo dài đến ngày 

02/10/2019  ò  án  ông n ận t uận tìn  ly  ôn giữ    ị và  n  Hải. Ngày 

27/3/2020   ị sin   on tr i dự địn  đặt tên là      n  H. Do mâu t uẫn giữ  gi  

đìn    ị và gi  đìn  anh M nên tại bản tự k  i   ị k ông đồng ý với yêu  ầu  ủ  

anh M v  vi    á  địn  cháu H là  on đẻ  ủ  anh M. Qu n điểm trong quá trìn  

giải quyết:   ị đ  ng ị giải quyết t eo p áp luật. Ngày 01/02/2023,   ị   gửi đơn 

 in  ét  ử v ng mặt đ  ngày 20/01/2023. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh  ương  ăn H:  ó nội dung trìn  

bày  ơ bản p ù   p nội dung ý kiến  ủ    ị      ị   v  mối qu n    n ân t ân 

với   ị   và cháu      n  H.    yêu  ầu k ởi ki n: anh H  á  địn  cháu H k ông 

p ải là  on   ung  ủ  anh và   ị   nên anh không có quy n l i và ng    vụ gì. 

Ngày 06/02/2023, anh H  ó đơn đ  ng ị  ò  án giải quyết v ng mặt đ  ngày 

30/01/2023. 

 ài li u do đương sự  ung   p gồm: S   ộ k ẩu (01 bản s o ; Căn  ướ   ông 

dân (02 bản s o, 01 bản p ô tô ; Gi y    ng sinh (01 bản s o ; Xá  n ận t ông tin 

v   ư trú (01 bản    n  ; Quyết địn   ông n ận t uận tìn  ly  ôn và sự t    t uận 

 ủ   á  đương sự số 184/2019/QĐS -HNGĐ, ngày 02/10/2019  ủ   ò  án n ân 

dân  uy n Xuân  rường, tỉn  N m Địn  (01 bản    n ); Gi y    ng n ận kết  ôn 

(01 bản s o ; Biên lai thu tạm  ng án p  , l  p    ò  án (01 bản    n  ; Kết quả  ét 

ng i m  DN số 221628G / DN ngày 10/10/2022  ủ   i n Công ng    DN và 

p ân t    di truy n - GENLAB; đị    ỉ: số 12 Trung Kính, p ường  ên Hò , quận 

Cầu Gi y,   àn  p ố Hà Nội đ  kết luận:      NH M  ó qu n     uyết t ống Bố 

- Con với người  ó tên dự kiến      NH H, độ tin  ậy > 99,9999% (01 bản 

chính); 

 rên  ơ sở yêu  ầu  ủ   ò  án,  i n Công ng    DN và p ân t    di truy n 

- GENLAB gửi   ông văn số 11G /2022/C  ngày 18/11/2022  á  n ận v  Kết 

quả  ét ng i m ADN n ư nội dung n ư kết quả anh M  ung   p cho Tòa án nêu 

trên, gửi kèm  ông văn là bản s o toàn bộ  ồ sơ, kết quả  ét ng i m  DN và Gi y 

   ng n ận đăng ký  oạt động k o   ọ  và  ông ng   số  -1889  ủ   i n. 
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Quá trìn  giải quyết vụ án,  á  đương sự k ông  ó ý kiến v  tài li u,    ng    

do  ò  án t u t ập. 

 4 .  ại p iên tò  sơ t ẩm Đại di n  i n kiểm sát n ân dân t àn  p ố Móng 

Cái p át biểu qu n điểm v  vi   giải quyết vụ án: 

-    tố tụng: vi   t ụ lý vụ án đúng t ẩm quy n,  á  địn  đúng tư  á    á  

đương sự t  m gi  tố tụng.  i   lập  ồ sơ, t u t ập    ng     ủ    ẩm p án đúng 

t eo quy địn .   ẩm p án đư   p ân  ông t ụ lý giải quyết vụ án đ  đảm bảo 

đúng quy địn  v  t ời  ạn   uẩn bị  ét  ử.  ại p iên tò , Hội đồng  ét  ử,   ư ký 

đ  tuân t eo đúng  á  quy địn   ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự (BLTTDS)v  vi    ét 

 ử sơ t ẩm vụ án. Cá  đương sự đ     p  àn  p áp luật trong quá trìn  giải quyết 

vụ án và đư   đảm bảo quy n, ng    vụ t eo quy địn  tại Đi u 70, 71, 72, 73 

BLTTDS.  

-    vi   giải quyết vụ án:  ăn     á  Đi u 88, 89, 91, 101 và Đi u 102  uật 

Hôn n ân và gi  đìn  ( uật HNGĐ , đ  ng ị Hội đồng  ét  ử    p n ận yêu  ầu 

k ởi ki n  ủ   n       n  M:  á  địn  anh M là     đẻ  ủ    áu      n  H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên   u  á  tài li u  ó trong  ồ sơ và  ăn    vào kết quả tr n  

tụng,   i tại p iên tò ; s u k i ng e đại di n  i n kiểm sát n ân dân t àn  p ố 

Móng Cái p át biểu v  vi   tuân t eo p áp luật trong tố tụng dân sự và qu n điểm 

giải quyết vụ án, Hội đồng  ét  ử n ận địn : 

S u k i ng iên   u  á  tài li u  ó trong  ồ sơ, ý kiến  ủ  đại di n  i n kiểm 

sát, Hội đồng  ét  ử n ận địn : 

[1]. Về tố tụng:  

 êu  ầu k ởi ki n “tr n     p  á  địn   on   o    ”  ủ   n       n  M 

t uộ  t ẩm quy n giải quyết  ủ   ò  án t eo quy địn  tại k oản 4 Đi u 28; điểm   

k oản 1 Đi u 35; điểm   k oản 1 Đi u 39 B   DS. Do đó,  ò  án tiến  àn  t ụ 

lý giải quyết vụ án đảm bảo đúng quy địn   ủ  p áp luật v  t ẩm quy n. 

Theo quy địn  tại  á  Đi u 89, 91  uật HNGĐ,  n       n  M  ó quy n 

yêu  ầu  ò  án  á  địn  cháu      n  H là  on  ủ  anh M. 

Quá trìn  giải quyết vụ án, đương sự đ  ng ị  ò  án k ông tiến  àn   ò  

giải p ù   p với quy địn  tại k oản 4 Đi u 207 B   DS. Nguyên đơn  ó mặt, bị 

đơn k ông  ó yêu  ầu p ản tố và người  ó quy n l i, ng    vụ liên qu n k ông  ó 

yêu  ầu độ  lập đ u  ó đơn đ  ng ị  ét  ử v ng mặt,  ăn    t eo quy địn  tại 

k oản 1 Đi u 227 và k oản 1 Đi u 228 BLTTDS,  ò  án  ét  ử v ng mặt  á  

đương sự. 

[2]. Về nội dung:  
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Xét yêu  ầu k ởi ki n  ủ  nguyên đơn  n       n  M đ  ng ị  ò  án giải 

quyết  á  địn   n  là     đẻ  ủ  cháu      n  H, Hội đồng  ét  ử t  y: 

Căn    vào Quyết địn   ông n ận t uận tìn  ly  ôn và sự t    t uận  ủ   á  

đương sự số 184/2019/QĐS -HNGĐ, ngày 02/10/2019  ủ   ò  án n ân dân 

 uy n Xuân  rường, tỉn  N m Địn  và Gi y    ng sin   ủ  cháu      n  H (tên 

dự sin  , đối   iếu với quy địn  tại k oản 1 Đi u 88  uật HNGĐ  ó đầy đủ  ơ sở 

 á  địn : cháu      nh H, sinh ngày 27/3/2020 đư c sinh ra trong thời kỳ hôn 

nhân giữa anh  ương  ăn H và chị      ị  , nếu k ông  ó  ăn    nào k á  

   ng min  t ì v  mặt pháp lý cháu H là con chung của anh H và chị T. Tuy nhiên, 

 ăn    vào lời khai củ   á  đương sự và Kết quả  ét ng i m  DN số 

221628GL/ADN ngày 10/10/2022  ủ   i n Công ng    DN và p ân t    di truy n 

- GENLAB đ   á  định: anh      n  M là     đẻ  ủ  cháu      n  H. Đồng 

t ời, xét đ  ng ị  ủ  đại di n  i n kiểm sát n ân dân t àn  p ố Móng Cái là phù 

  p,  ó  ơ sở    p n ận. Do đó, Hội đồng  ét  ử t  y đủ  ăn       p n ận yêu 

 ầu k ởi ki n  ủ   n       n  M v  vi    á  địn  anh M là cha đẻ  ủ    áu    

  n  H. 

[3]. Về nghĩa vụ chịu chi phí tố tụng: do yêu  ầu  ủ  nguyên đơn đư   

   p n ận t ì bị đơn p ải   ịu án p   dân sự n ưng tại p iên tò  anh M có quan 

điểm tự nguy n   ịu án p   trong vụ án mà k ông yêu  ầu  á  đương sự k á   ùng 

c ịu,  ét đ  ng ị  ủ  anh M là p ù   p, do đó  ần    p n ận sự tự nguy n  ủ  anh 

M. 

[4]. Về quyền kháng cáo:  á  đương sự  ó quy n k áng  áo bản án sơ t ẩm 

t eo quy địn . 

 Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn   : k oản 4 Đi u 28; điểm   k oản 1 Đi u 35; điểm   k oản 1 Đi u 39; 

Đi u 147; các Đi u 271, 273  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự; các Đi u 88, 89, 91, 101 

và Đi u 102  ủ   uật Hôn n ân và gi  đìn ; Ng ị quyết số 326/2016/ B  QH14 

ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủ   y b n   ường vụ Quố   ội v  quy địn  v  m   

t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   l  p    ò  án. 

1. Tuyên xử:    p n ận yêu  ầu k ởi ki n  ủ   n       n  M v  vi    á  

địn   on   o    . 

 uyên bố: anh      n  M, sinh ngày 28/8/1995 ( ăn  ướ   ông dân số 

022095011750; ngày   p 28/06/2021; nơi   p: Cụ   ản  sát quản lý  àn     n  v  

trật tự     ội; nơi t ường trú: p ường N, t àn  p ố M, tỉn  Quảng Nin ) là cha đẻ 

 ủ  cháu      n  H (tên dự t n  đặt , sinh ngày: 27/3/2020 tại  rung tâm   tế 

t àn  p ố Móng Cái (theo gi y    ng sin  số 18, quyển s  01, ngày 25/4/2022  ủ  

 rung tâm   tế t àn  p ố Móng Cái - Sở   tế tỉn  Quảng Nin  (  p lại lần 3). 
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2. Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: anh      n  M tự nguy n   ịu toàn 

bộ 300.000 đồng án p   dân sự sơ t ẩm, đư   trừ vào số ti n tạm  ng án p   đ  

nộp là 300.000đ theo Biên l i t u ti n tạm  ng án p   số 0007660 ngày 09/11/2022 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự t àn  p ố Móng Cái, tỉn  Quảng Nin . Anh M đ  

nộp đủ án p   dân sự sơ t ẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: nguyên đơn  ó quy n k áng  áo bản án sơ t ẩm 

trong t ời  ạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; bị đơn, người  ó quy n l i, ng    vụ 

liên qu n  ó quy n k áng  áo bản án sơ t ẩm trong t ời  ạn 15 ngày, kể từ ngày 

n ận đư   bản án  oặ  bản án đư   niêm yết tại nơi  ư trú. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i  iều    u t Thi hành án 

d n sự th  người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự có quyền 

thỏa thu n thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị cư ng 

ch  thi hành án theo quy định t i các  iều  ,  ,  a và  iều    u t Thi hành án d n 

sự  thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i  iều     u t Thi hành 

án d n sự.   

 

Nơi nhận: 

-   ND tỉn  Quảng Nin ; 

-  KSND  ùng   p; 

- UBND p ường  rà C , t àn  p ố Móng Cái; 

- C i  ụ   H DS t àn  p ố Móng Cái; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu án văn; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 
 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

(đ  ký) 

 

 

               

Dƣơng Thị Thu Hà 


